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Viên bao đường ARTICHOL,

I. Chai 40 viên:

   
 

gan GUƠN Hhọt, noi mé fay), vang da, lợi tiểu, táo bón. |
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H. Chai 180 viên:
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VIÊN BAO DUONG

Chai 180 viề=

3

bệnh dị ứng do gan (mụn nhọt, nổi mể

|

|

-ĐỊNH: Mát gan, thông mật. Dùngtrong các |

| |
|

| đay), vàngda, lợi tiểu, táo bón. |

|
| Sản xuất theo TCCS
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Viên bao đường

ARTICHOL
Chai 40 vién  

 

 

 
 

“CHI DINH: Mat gan, thông mật. Dùng trong các bệnh dị ứng
:đo g)Ì(mụn nhọt, nổi mề đay), vàng da, lợi tiểu, táo bón.`:
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LIEU DUNG - CACH DUNG:

  
ee AGi lin 6 - 8 viên; ngày 3 lần (sang - tra - chiéu)

Zhe en
x.

Đống y fớc đun sôi để nguội i

ng dùng cho trẻ em dưới2 tuổi SS

ĐỀ XA TÂM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Để nơi khô ráo, thoáng mát. x
Nhiệt độ 30°C +2°C. D6 im 75% + 5% esas

SX tai: L1A.B.C Pho Cho, PTin Thanh, Q.Tin Phi, TRHCM- VN a s87

    

 

  
Viên bao đường

ARTICHOL
Tiêu chuẩn: TCCS Chai 40 viên      

  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT
LÌA Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM- VN- BT: 38104268

  

  CONG THUC CHO 1 VIEN:

 

- Cao dae actis6 (Extractum Cynarae spissum) 100 mg
- Nhân trần tia (thân lá)(Herba Adenomatis bracteosi) ...150mg
- Cam thảo (rễ) (Radix Glycyrrhizae).......................... 30 mg
- Tỉnh bột sắn (Amylum Manihoti) - . 20 mự,
- Tale (Taleum) h . 35 mg
- Magnesi stearat (Magnesii stearas) 5,2 mg
- Gelatin " . - 10 mg
- Dung tring (Saccharum) .... ‘i 80 mg
- Sáp ong trang (Cera alba) .. . “ 2 me
- Titan dioxyd ‘i salts _— 1 mg
- Màu nâu (Caramen).........................cneeeeeeee../01R mg

THẬN TRỌNG: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng
biến chất (đổi màu, nấm mốc)  
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Viêmbaođường

ARTICHOL
Chai180vién
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CHỈĐỊNH:Mátgan,thôngmật.Dùngtrongcácbệnhdịứng
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>am:*Từ2-12tuổi:Mỗilần3-4viên;ngày2lần(sáng-chiều)
*Trên12tuổi:Uốngnhưliềungườilớn

vớinướcđunsôiđểnguội

=¿NGCHỈĐỊNH:|3
_ếöngdùngchotrẻemdưới2tuổi

DEXATAMTAYTREEM
POCKYHUGNGDANSUDUNGTRUGCKHIDUNG

Đểnơikhôraéo,thodngmat.
Nhiétd630°C+2°C.D64m75%+5%>

SXtại:11A.B.CPhốChợ,P.TânThành,Q.TânPhú,TP.HCM-VN8

 

  

   

Viêmbaođường

ARTICHOL
Tiêuchuẩn:TCCSChai180vién
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CONGTYTNHHDUGCPHAMNAMVIET

11APhốChợ,P.TânThành,Q.TânPhú,TP.HCM-VN-ĐT:38104268

   

CONGTHOCCHO1WVIEN:

  

-Camthảc›(rễ)(HRaclixCiïlycyrrhizac)...............................320mg

“Tỉnhbộtsắn(AmylumManihoti).......sxe20mg

"EMTCOWESy6rGgiti 06eeeeeerCciccccc¿ccccccc---35mg

Magnesistearat(Magnesiistearas)..34

SeNNIÌNvaxmevavsersuseraseeeesesesssnisasosesseasansnasssen---10mg

-Dudngwading(Saccharum)..

-Sápongtrắng(C'craalba)................................................2meg
me ENNGNIINNGNEG0102 ngc67cn.sẽ...1mg

-TƯTUGCOOSTREDoiakaiidddckwndiccsbrnceeckesecsseceandontacdacdO,O18mg

THANTRONG:Khôngsửdụngkhithuốccóhiệntượng
biếnchất(đổirmmàu,nấmméc)
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Viên bao đường ARTICHOL,

Công thức bào chế cho 1 viên bao đường:

- Cao đặc actisô 100 mg Magnesi stearat (Magnessiistearas)

(Extractum Cynarae spissum) Gelatine (Gelatinum)

- Nhân trần tía (thân lá) 150 mg Duong trang (Saccharum)

(Herba Adenosmatis bracteosi) Sap ong trang (Cera alba)

- Cam thảo (rễ) (Radix Glycyrrhizae) 30mg _ - Oxyd titan

- Tinh bét sin (Amylum manihoti) 20 mg  - Mau nau (Caramen) 0,018mg

- Talc (Talcum) 35 mg

Chỉ định: Mát gan, thông mật. Dùng trong các bệnh dị ứng do gan (mun nhọt, nỗi mề đay), vàng

da, lợi tiểu, táo bón.
Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn: Mỗi lần 6 - 8 viên, ngày 3 lần (sáng — trưa — chiều)

- Trẻem: * Từ 2- 12 tuổi: Mỗi lần 3-4 viên, ngày 2 lần (sáng — chiều)

* Trên 12 tuổi: Uống như liều người lớn Le

Uống với nước đun sôi để nguội.

Chống chỉ đỉnh: Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho thầy thuốc biết những tác dụng

không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thân trọng: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, có nắm mốc).

Trình bày: Hộp 1 x chai 40 viên —- Hộp 1 chai x 180 viên. Viên bao đường

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ 30°C + 2C. Độ ẩm 75% + 5%.

Han dung: 24 thang kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN THÀY THUÓC
Sản xuất tại: 11 A-B-C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM NAM VIỆT

11A PHÓ CHỢ, P. TAN THANH, Q. TAN PHU, TP. HO CHi MINH — VN

Dién thoai: 38104268 - 62997233 
Me thing nam 2011
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